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UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /QĐ-SCT Hà Nam, ngày  07 tháng 11 năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án khuyến công địa phƣơng năm 2019 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH HÀ NAM 
 
 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công;  

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương 

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của 

Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT; 

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Hà Nam 

về phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/03/2016 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở 

Công Thương tỉnh Hà Nam. 

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 12/06/2019 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam;  

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-SCT  ngày 20/12/2018 của Sở Công Thương Hà 

Nam về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Xét đề nghị của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam tại 

Tờ trình số 77/TTr-TTKC&XTTM ngày 06/11/2019 về việc đề nghị phê duyệt Đề án 

khuyến công địa phương năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án khuyến công địa phương năm 2019 với nội dung sau: 

1. Đề án được hỗ trợ: 03 đề án, bao gồm: 

- Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ: 

Hỗ trợ 02 máy đục CNC cho Hộ kinh doanh Trần Đức Thuật; địa chỉ thôn Nhất Trì, xã 

Tiêu Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-20-2017-tt-bct-sua-doi-46-2012-tt-bct-huong-dan-khuyen-cong-352929.aspx
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- Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng may mặc: Hỗ 

trợ ứng dụng 01 máy nhồi lông vũ ngành may, 01 máy may công nghiệp lập trình trần 

bông điện tử cho Công ty TNHH May Chung Nhật; địa chỉ đội 5, xã Tràng An, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

- Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng thêu ren xuất 

khẩu: Hỗ trợ ứng dụng 02 máy thêu dệt chạy bằng điện cho Công ty TNHH Tuấn 

Quyên LHK; địa chỉ thôn Lời, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.  

2. Tổng số kinh phí hỗ trợ: 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng chẵn). 

(Chi tiết như Biểu tổng hợp Đề án khuyến công địa phương năm 2019 đính kèm) 

3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí khuyến công và xúc tiến thương mại dành 

cho hoạt động khuyến công đã được giao dự toán ngân sách năm 2019 cho Sở Công 

Thương tại Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Hà Nam 

và Quyết định số 152/QĐ-SCT ngày 20/12/2018 của Sở Công Thương Hà Nam về việc 

giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho Trung Tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại Hà Nam. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Quản lý công nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

Hà Nam và các đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý, điều hành, sử dụng kinh phí 

và tổ chức thực hiện các Đề án theo quy định hiện hành. 

- Các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ kinh phí khuyến 

công có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng thực hiện Đề án với Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh; quản lý, sử dụng kinh phí và tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, đạt mục tiêu và đảm bảo hiệu quả. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp; Giám đốc 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh; Trưởng phòng Kinh tế - Hạ 

tầng các huyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm; các doanh nghiệp, cơ sở công 

nghiệp nông thôn được hỗ trợ kinh phí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
  

KT. GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Như điều 3; 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, QLCN.   
   

 

 
   
  Đặng Anh Tuấn 
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BIỂU TỔNG HỢP ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƢƠNG NĂM 2019 

(Kèm theo  Quyết định  số           /QĐ-SCT ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam) 
ĐVT: Triệu đồng 

TT Tên đề án 
Đơn vị thực 

hiện 
Mục tiêu và nội dung chính 

Dự kiến kết quả 

đạt đƣợc 

Kinh 

phí 

KCĐP 

hỗ trợ 

Thời gian 

 thực hiện 

Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

1 

Đề án “Hỗ trợ 

ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên 

tiến vào sản xuất 

đồ gỗ mỹ nghệ” 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

thương mại 

tỉnh Hà Nam 

Phối hợp với Hộ kinh doanh Trần Đức 

Thuật; địa chỉ thôn Nhất Trì, xã Tiêu Nội, 

huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam ứng dụng 02 

máy đục CNC, model: singcut S8000, công 

suất 2,2kw/h, xuất xứ Trung Quốc 

Hỗ trợ ứng dụng 

02 máy đục CNC 

vào sản xuất đồ 

gỗ mỹ nghệ 

200 01/2019 12/2019 
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Đề án “Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất hàng 

may mặc” 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

thương mại 

tỉnh Hà Nam 

Phối hợp với Công ty TNHH May Chung 

Nhật; địa chỉ Đội 5, xã Tràng An, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam ứng dụng 01 máy 

nhồi lông vũ ngành may, model SCR-2P-6G,  

công suất 15-30 gram/giây; 01 máy may 

công nghiệp lập trình trần bông điện tử, 

model GC913, công suất 200 sản phẩm/giờ, 

xuất xứ Trung Quốc 

Hỗ trợ ứng dụng 

01 máy nhồi lông 

vũ ngành may, 01 

máy may công 

nghiệp lập trình 

trần bông điện tử 

vào sản xuất hàng 

may mặc  

200 01/2019 12/2019 
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Đề án “Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến 

vào sản xuất hàng 

thêu ren xuất 

khẩu” 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

thương mại 

tỉnh Hà Nam 

Phối hợp với Công ty TNHH Tuấn Quyên 

LHK; địa chỉ thôn Lời, xã Thanh Hương, 

huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ứng dụng 

02 máy thêu dệt chạy bằng điện, model: 

SWF/C-WD920-65, công suất: 1200 

vòng/phút;  xuất xứ Hàn Quốc và model 

TMFD-G615-S, công suất: 1200 vòng/phút, 

xuất xứ Nhật Bản. 

Hỗ trợ ứng dụng 

02 máy thêu dệt 

chạy bằng điện 

vào sản xuất hàng 

thêu ren xuất 

khẩu 

200 01/2019 12/2019 
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